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T 

Môn 
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Hai 

2/12 

Sáng 

 
1 37 HĐTN 

Giáo dục kĩ năng phòng chống bạo lực học đường  

Thi kéo có và các trò chơi dân gian 
 

2 86 Tiếng Việt 
Bài 23: Đọc: Bét – tô – ven và bản xô – nát Ánh 

trăng 
BGĐT,BN 

3 13 Mĩ thuật Bài 2: Tranh chấm màu – Tiết 1  

4 61 Toán Bài 26: Luyện tập chung – Tiết 1 – Bài 1,2,3,4 BGĐT,BN 

Chiề

u 

5 87 Tiếng Việt Bài 21: LTVC: LT về tính từ BGĐT,BN 

6 49 Tiếng Anh Unit 5: Leisure Time – Lesson 2  

7 41 Bổ trợ Toán Củng cố và mở rộng Toán BGĐT,BN 

Ba 

3/12 

Sáng 

1 88 Tiếng Việt Bài 23 : Tìm hiểu cách viết đơn BGĐT,BN 

2 25 
GDTC Bài 1: Bài tập rèn luyện kĩ năng thăng bằng (Tiết 

3) 
 

3 13 Tin học Bài 13: Phần mềm soạn thảo văn bản  

4 62 Toán Bài 26: Luyện tập chung – Tiết 2 – Bài 1,2,3,4,5 BGĐT,BN 

Chiều 

5 25 LS – ĐL 

Bài 10: Một số nét văn hóa ở làng quê vùng Đồng 

bằng Bắc Bộ - Tiết 2 

CDS: Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội 

dung số thông qua công cụ tìm kiếm đơn giản trên 

Internet về những nét văn hóa ở vùng Đồng bằng 

Bắc Bộ 

- Trình bày được các sản phẩm số như tranh, ảnh, 

văn bản,…đã tìm kiếm hoặc sắp xếp, biên tập 

BGĐT,BN 

6 50 Tiếng Anh Unit 5: Leisure Time – Lesson 3  

7 13 Thư viện Đọc sách Sách, truyện 

8 42 Bổ trợ TV Củng cố và mở rộng Tiếng Việt BGĐT,BN 

 

Tư 

4/12 

 

Sáng 

1 89 Tiếng Việt 

Bài 24: Đọc: Người tìm đường lên các vì sao - 

Tiết 1 

KNS: Biết được biểu hiện của tư duy sáng tạo 

BGĐT,BN 

2 90 Tiếng Việt 

Bài 24: Đọc: Người tìm đường lên các vì sao - 

Tiết 2 

LT – Bài 1,2 

BGĐT,BN 

3 63 Toán Bài 26: Luyện tập chung – Tiết 3 – Bài 1,2,3,4 BGĐT,BN 

4 13 Toán – TA Addition properties (Các tính chất của phép cộng)  

Chiều 

5 38 HĐTN 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chủ động lập kế 

hoạch 

Tích hợp GD KNS: Rèn kĩ năng tự giác phục vụ 

bản thân với những công việc phù hợp cả ở lớp và 

ở nhà 

BGĐT,BN 

6 13 Đạo đức 
Bài 3: Yêu lao động (Tiết 4) 

Quyền con người: GD quyền được bảo vệ khỏi sự 
BGĐT,BN 



bóc lột sức lao động. Quyền được tham gia lao 

động phù hợp với khả năng. Bổn phận đối với 

cộng đồng, xã hội. Bổn phận đối với bản thân. 

7 13 Âm nhạc 

- Hát: Tết là Tết 

- Ôn bài hát: Tết là Tết 

- Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc nhạc cụ giai 

điệu 

 

8 51 Tiếng Anh Unit 5: Leisure Time – Lesson 3  

Năm 

5/12 

Sáng 

1 91 Tiếng Việt Bài 24: Viết: Viết đơn BGĐT,BN 

2 52 Tiếng Anh Unit 5: Leisure Time – Lesson 3  

3 64 Toán Bài 27: Hai đường thẳng vuông góc – Tiết 1 BGĐT,BN 

4 26 LS – ĐL 
Bài 11: Sông Hồng và văn minh sông Hồng – Tiết 

1 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 25 TALK Unit 4 – Part 3  

6 13 Công nghệ 

Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 1) 

Thay bằng bài học stem: 

Thực hành trồng hoa, cây cảnh trong chậu 

HĐ1: Đề xuất ý tưởng và cách trồng hoa, cây 

cảnh trong chậu 

HĐ2: Làm chậu hoa, cây cảnh mini 

HĐ3: Trưng bày và giới thiệu sản phẩm 

BGĐT,BN 

7 25 Khoa học 

Bài 13: Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém (Tiết 

1) 

* Kĩ năng PCCC: Các nguồn nhiệt dẫn đến cháy 

nổ 

* CDS: - Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội 

dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong 

môi trường kỹ thuật số 

- Biết sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung theo 

cách đơn giản trong môi trường có cấu trúc số 

- Trình bày, giới thiệu được một trong số các sản 

phẩm của địa phương dựa trên các thông tin, 

tranh ảnh,…đã tạo ra trên môi trường số 

BGĐT,BN 

Sáu 

6/12 
Sáng 

1 92 

Tiếng Việt Bài 24: Đọc mở rộng: Tìm đọc một câu chuyện về 

nhà khoa học 

KNS: Biết được biểu hiện của tư duy sáng tạo và 

nguyên nhân dẫn đến thiếu tính sáng tạo 

BGĐT,GN 

2 65 
Toán Bài 27: Hai đường thẳng vuông góc – Tiết 2 

Bài 1,2,3,4,5 – tr.92,93) 
BGĐT,GN 

3 26 GDTC 
Bài 1: Bài tập rèn luyện kĩ năng thăng bằng (Tiết 4 

) 
 

4 26 Khoa học 

Bài 13: Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém (Tiết 

2) 

* Kĩ năng PCCC: Các nguồn nhiệt dẫn đến cháy 

nổ 

* CDS: - Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội 

dung số thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong 

môi trường kỹ thuật số 

BGĐT,BN 



- Biết sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung theo 

cách đơn giản trong môi trường có cấu trúc số 

- Trình bày, giới thiệu được một trong số các sản 

phẩm của địa phương dựa trên các thông tin, 

tranh ảnh,…đã tạo ra trên môi trường số 

Chiều 

5 43 Bổ trợ Toán Củng cố và mở rộng Toán BGĐT,BN 

6 39 HĐTN 

SHL: Sinh hoạt theo chủ đề: Chủ động thực hiện 

nhiệm vụ đọc sách 

* GD LSĐP: CĐ3: Món ăn truyền thống: Bánh 

cuốn Thanh Trì 

BGĐT,BN 

7 26 TALK Unit 5 Part 1  

 

 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày 27  tháng 11  năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 


